
TT MST HKD Địa chỉ
1 8030233493-001 Lâm Văn Tư Tổ 1
2 8792492944-001 Nguyễn Văn Tuyên Tổ 1
3 4700151837 Trần Quang Khởi Tổ 1
4 8310250646 HỘ KINH DOANH TỐNG VĂN ĐỒNG Tổ 1
5 4700154877 Ngô Thị Xuân Tổ 2
6 4700154933 Cao Thị Liên Tổ 2
7 4700158705 Trần Thị Thuỷ Tổ 2
8 4700199807 Lưu Thị Đào Tổ 2
9 4700199885 Hoàng Anh Khanh Tổ 2

10 4700154919 Nguyễn Thị Hưng Tổ 2

11 8004929414-001 HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC CHỢ MỚI 
(Lê Kim Thoa) Tổ 2

12 4700142977 Nguyễn Văn Quy Tổ 3
13 4700154563 Ngô Thị Giang Tổ 5
14 8068265494-002 MINH THUỲ BOUTIQUE ( Trần Văn Hùng) Tổ 6
15 4700267824 Lê Ngọc Tuấn Tổ 7
16 8770091515-001 Vũ Thị Tuyết Tổ 7
17 4700136437 HỘ KINH DOANH BÙI QUANG TẢO Tổ 7
18 4700154901 Nguyễn Thị Thức Tổ 7

19 8932131267-001 HỘ KINH DOANH SHOP ĐIỆP HOÀNG ( 
Hoàng Phương Điệp) Tổ 7

20 4700171858-001 HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN 
KHOA RĂNG TƯ NHÂN

Hoạt động của các 
phòng khám đa khoa, 
chuyên khoa và nha 
khoa

21 8783856296-001 HỘ KINH DOANH PHÙNG THỊ ÁNH VÂN Thôn 7
22 8822128416-001 HỘ KINH DOANH LỤC XUÂN SANG Tổ 8
23 8208407399 Hoàng Văn Phong Tổ 8
24 4700205899 Phạm Thị Nhài Tổ 8
25 8426995091-001 HỘ KINH DOANH LƯỜNG ĐÌNH LỢI Tổ 8

26 8852141076-001 HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC MINH 
THƯ ( Lục Thảo Anh) Tổ 8

27 4700199998 Nguyễn Đức Khải Tổ 9
28 8731929539-001 Triệu Thị Thu Trang Tổ 9
29 8198154241-001 HỘ KINH DOANH NGÔ HẢI TUYẾN Tổ 9



TT MST HKD Địa chỉ
30 4700280871 Trần Hồng Long Tổ 10
31 8541309382-001 Lê Thị Lộc Tổ 10
32 4700142818 La Thị Quỳnh Tổ 10
33 4700152809 Nguyễn Huy Hải Tổ 10
34 4700155824 Lê Văn Tiếp Tổ 11
35 8198155037 HỘ KINH DOANH VŨ QUẢNG DŨNG Tổ 11
36 8428556484-001 Nguyễn Khánh Linh Tổ 11
37 8748842325-001 HỘ KINH DOANH HÀ THỊ GIANG Tổ 11
38 8071070424-001 Nguyễn Xuân Trường Tổ 11
39 8357123957-001 HỘ KINH DOANH HÀ THỊ HƯƠNG LAN Tổ 11
40 8402778637-001 HỘ KINH DOANH ĐẶNG QUÝ DŨNG Tổ 12
41 4601291368-001 Hà Thị Hậu Bản Quất
42 4700114627 Nguyễn Thái Hà Bản Quất
43 4700152421 HỘ KINH DOANH DƯƠNG THỊ CHÍNH Nà Tào
44 4700246750 Lường Thị Thiêm Nà Chào

45 8128564290 HỘ KINH DOANH PHỐ NÚI Dịch vụ ăn uống khác

46 8180933649 Bế Công Hoan
Bán lẻ trong cửa 
hàng kinh doanh tổng 
hợp khác

47 8374205310-002 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LONG

Sản xuất các sản 
phẩm khác từ giấy và 
bìa chưa được phân 
vào đâu

48 8773332663-001 Phương Thị Thúy

Bánlẻđường,sữa&các 
spsữa,bánh,mứt,kẹo&
các spc.biếntừ 
ngũcốc,bột,t.bột 
trongcác 
c.hàngchuyêndoanh



TT MST HKD Địa chỉ

49 8778774898-001 Phạm Thị My

Bán lẻ dược phẩm, 
dụng cụ y tế trong 
các cửa hàng chuyên 
doanh

50 8795146237-001 Phạm Thị Phương

Bán lẻ thịt và các sản 
phẩm thịt trong các 
cửa hàng chuyên 
doanh

51 4700246870 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TUẦN Bán buôn dược phẩm 
và dụng cụ y tế

52 8710129919-001 HỘ KINH DOANH LAM LAM 03
Nhà hàng và các dịch 
vụ ăn uống phục vụ 
lưu động

53 8180933423-001 HỘ KINH DOANH THỦY SỸ
Bán buôn vật liệu, 
thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng

54 8513193425-001 HỘ KINH DOANH DƯƠNG THỊ NHUNG

Bán buôn nông, lâm 
sản nguyên liệu (trừ 
gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

55 4700114715 Phạm Thị Dính Tổ 1
56 4700152862 Nguyễn Văn Hưng Tổ 1
57 4700155045 Ngô Thị Nhàn Tổ 1
58 4700153513 Bùi Khánh Toàn Tổ 1
59 8045615304 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN THÁI Tổ 1
60 4700240364 Hà Quán Huân Tổ 1
61 8758648246-001 Nguyễn Minh Tuấn Tổ 1
62 8030233493-001 Lâm Văn Tư Tổ 1
63 8876235076-001 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ HỒNG Tổ 1
64 8858793631-001 HỘ KINH DOANH ĐẶNG THU HƯƠNG Tổ 1
65 8580558181-001 HỘ KINH DOANH TẠ QUỐC CHỈNH Tổ 1



TT MST HKD Địa chỉ
66 8020191999-001 HỘ KINH DOANH TỐNG VĂN HIỆP Tổ 1
67 8691046132-001 HỘ KINH DOANH TUẤN LONG Tổ 1
68 4700154309 Ngô Văn Sơn Tổ 01
69 4700154348 Nguyễn Thị Loan Thị trấn Chợ Mới
70 4700158663 Nguyễn Thị Đông Thị trấn Chợ Mới
71 4700161930 Nguyễn Thị Lan Thị trấn Chợ Mới
72 4700163864 Phạm Thị Loan Thị trấn Chợ Mới
73 4700195552 Lục Thị Chinh TT Chợ Mới
74 4700199878 Phạm Thị Xuân Thị trấn Chợ Mới
75 4700116141 Ngô Thị Lan Tổ 2
76 4700136444 Vi Thị Phương Tổ 2
77 4700115839 Vũ Thị Huệ Tổ 2
78 4700114722 Nguyễn Thị Xuân TỔ 2
79 4700114747 Nguyễn Thị Minh Tổ 2
80 4700114909 Mã Thị Nhung Tổ 2
81 4700139928 Ngô Thị Nhung Tổ 2
82 4700154482 Nguyễn Thị Phương Tổ 2
83 4700155239 Vi Thị Mùi Tổ 2
84 4700155253 Mai Thị Kim Huế Tổ 2
85 4700162356 Lường Thị Huệ Tổ 2
86 4700163832 Hoàng Thị Ninh Tổ 2
87 8087120913 Nguyễn Ngọc Quý Tổ 2
88 4700199821 Đinh Thị  Minh Thư Tổ 2
89 4700213931 Hoàng Thị Huệ Tổ 2
90 8821497611-001 HỘ KINH DOANH THANH NAM Tổ 2
91 8208406691-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ XUÂN Tổ 2
92 4700119216 Vũ Thị Tuất Tổ   02
93 8360539419-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN HUY PHÚ Thôn 2
94 4700154845 Nguyễn Thị Huệ Tổ 02
95 4700154348 Nguyễn Thị Loan Thị trấn Chợ Mới
96 4700158663 Nguyễn Thị Đông Thị trấn Chợ Mới
97 4700161930 Nguyễn Thị Lan Thị trấn Chợ Mới
98 4700163864 Phạm Thị Loan Thị trấn Chợ Mới
99 4700195552 Lục Thị Chinh TT Chợ Mới



TT MST HKD Địa chỉ
100 4700199878 Phạm Thị Xuân Thị trấn Chợ Mới
101 8130299240-001 Lường Văn Cừ Tổ 3
102 8266192294-001 HỘ KINH DOANH LƯỜNG THỊ TIẾP Thôn 3
103 4700154348 Nguyễn Thị Loan Thị trấn Chợ Mới
104 4700158663 Nguyễn Thị Đông Thị trấn Chợ Mới
105 4700161930 Nguyễn Thị Lan Thị trấn Chợ Mới
106 4700163864 Phạm Thị Loan Thị trấn Chợ Mới
107 4700195552 Lục Thị Chinh TT Chợ Mới
108 4700199878 Phạm Thị Xuân Thị trấn Chợ Mới
109 4700142889 Trần Ngọc Dũng Tổ 4 Thị trấn Chợ 

Mới
110 4700154348 Nguyễn Thị Loan Thị trấn Chợ Mới
111 4700158663 Nguyễn Thị Đông Thị trấn Chợ Mới
112 4700161930 Nguyễn Thị Lan Thị trấn Chợ Mới
113 4700163864 Phạm Thị Loan Thị trấn Chợ Mới
114 4700195552 Lục Thị Chinh TT Chợ Mới
115 4700199878 Phạm Thị Xuân Thị trấn Chợ Mới
116 4700115035 Trần Thị Phượng Tô 5
117 4700139759 Nguyễn Thị Loan Tổ 5
118 4700139815 Bùi Văn Chiên Tổ 5
119 4700139893 Bùi Văn Nhị Tổ 5
120 4700155334 Hoàng Thị Thanh Tổ 5
121 4700154852 Nguyễn Văn Thành Tổ 5
122 4700199814 Nguyễn Thị Mai Anh Tổ 5
123 4700199846 Ma Ngọc Hiệp Tổ 5
124 8108172471 Nông Thị Mai Tổ 5
125 8401098678 Hoàng Văn Duy Tổ 5
126 8071145038-001 Vũ Văn Quỳnh Tổ 5

127 8557335677-001 HỘ KINH DOANH ỈN COFFEE (Hoàng Huyền 
Ngân) Tổ 5

128 8327811353-001 HỘ KINH DOANH TẠ ĐỨC THUẬN Tổ 5
129 8099168317-001 HỘ KINH DOANH TRIỆU HÀ THẾ Tổ 5
130 8721855013-001 HỘ KINH DOANH HOÀNG TRÀ MY Tổ 5
131 4700158656 Đồng Xuân Hùng Tổ 05
132 4700157613 Đinh Thị Quảng Tổ 05



TT MST HKD Địa chỉ
133 4700154531 Lê Thị Thêu Tổ 05
134 4700154348 Nguyễn Thị Loan Thị trấn Chợ Mới
135 4700158663 Nguyễn Thị Đông Thị trấn Chợ Mới
136 4700161930 Nguyễn Thị Lan Thị trấn Chợ Mới
137 4700163864 Phạm Thị Loan Thị trấn Chợ Mới
138 4700195552 Lục Thị Chinh TT Chợ Mới
139 4700199878 Phạm Thị Xuân Thị trấn Chợ Mới
140 8885403739-001 HỘ KINH DOANH MA THỊ HUỆ Tổ 6
141 4700154348 Nguyễn Thị Loan Thị trấn Chợ Mới
142 4700158663 Nguyễn Thị Đông Thị trấn Chợ Mới
143 4700161930 Nguyễn Thị Lan Thị trấn Chợ Mới
144 4700163864 Phạm Thị Loan Thị trấn Chợ Mới
145 4700195552 Lục Thị Chinh TT Chợ Mới
146 4700199878 Phạm Thị Xuân Thị trấn Chợ Mới
147 4700115733 Hà Thị Khoanh Tổ 7
148 4700142896 Vũ Văn Tiến Tổ 7
149 4700139685 Sý Mần Và Tổ 7
150 4700146731 Phạm Thị Lộc Tổ 7

151 4700154820 Nguyễn Đình Tứ Tổ 7, Thị trấn Chợ 
Mới

152 4700154644 Bùi Thị Hiển Tổ 7
153 4700163857 Nguyễn Văn Ba Tổ 7
154 4700199691 HỘ KINH DOANH NHÀ NGHỈ HẰNG NGA Tổ 7
155 4700257110 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ MẬN Tổ 7
156 4700261477 Hoàng Thị Hương Tổ 7
157 8336179123-001 Phùng Văn Lê Tổ 7
158 8547260077-001 Lý Thị Hà Tổ 7
159 8513720872-002 HỘ KINH DOANH NGỌC YAMAHA Tổ 7
160 8752745204-001 HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ THANH BÌNH Tổ 7
161 8885403739-001 HỘ KINH DOANH MA THỊ HUỆ Tổ 6
162 8899765087-001 HỘ KINH DOANH SÝ THẮNG PHONG Tổ 7
163 8559190956-001 HỘ KINH DOANH NGÔ THANH TÚ Tổ 7
164 8208411035-001 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN THU Tổ 7
165 8321005396-001 HỘ KINH DOANH TẠ XUÂN BẮC Tổ 7



TT MST HKD Địa chỉ
166 8950674153-001 HỘ KINH DOANH HUẤN CÚC Thôn 7
167 4700154718 Lục Thị Dương Tổ 07
168 4700154348 Nguyễn Thị Loan Thị trấn Chợ Mới
169 4700158663 Nguyễn Thị Đông Thị trấn Chợ Mới
170 4700161930 Nguyễn Thị Lan Thị trấn Chợ Mới
171 4700163864 Phạm Thị Loan Thị trấn Chợ Mới
172 4700195552 Lục Thị Chinh TT Chợ Mới
173 4700199878 Phạm Thị Xuân Thị trấn Chợ Mới
174 8017510980-001 Nguyễn Công Hậu Tổ 8
175 8524832514-001 Cao Thị Huệ Tổ 8
176 8719372322-001 HỘ KINH DOANH TIẾNG TRUNG CÔ HIẾU Tổ 8
177 8938850885-001 HỘ KINH DOANH HÀ THỊ THÚY Tổ 8
178 4700154348 Nguyễn Thị Loan Thị trấn Chợ Mới
179 4700158663 Nguyễn Thị Đông Thị trấn Chợ Mới
180 4700161930 Nguyễn Thị Lan Thị trấn Chợ Mới
181 4700163864 Phạm Thị Loan Thị trấn Chợ Mới
182 4700195552 Lục Thị Chinh TT Chợ Mới
183 4700199878 Phạm Thị Xuân Thị trấn Chợ Mới
184 4700153030 Nông Xuân Dũng Tổ  09
185 4700152781 Nguyễn Văn Hồng Tổ  09
186 4700161828 Vương Thị Toan Tổ 09
187 4700154348 Nguyễn Thị Loan Thị trấn Chợ Mới
188 4700158663 Nguyễn Thị Đông Thị trấn Chợ Mới
189 4700161930 Nguyễn Thị Lan Thị trấn Chợ Mới
190 4700163864 Phạm Thị Loan Thị trấn Chợ Mới
191 4700195552 Lục Thị Chinh TT Chợ Mới
192 4700199878 Phạm Thị Xuân Thị trấn Chợ Mới
193 4700153104 Nguyễn Quốc Lâm Tổ 10
194 4700152823 Nguyễn Hữu Tài Tổ 10
195 4700152855 Nguyễn Văn Hiền Tổ 10
196 4700262424 HỘ KINH DOANH QUÁN LÁ Tổ 10
197 4700262470 Lê Minh Cường Tổ 10
198 8545728345 Triệu Văn Hạnh Tổ 10
199 8153747682-001 HỘ KINH DOANH HẢI SẢN ANH MINH Tổ 10



TT MST HKD Địa chỉ
200 4700134711-001 HỘ KINH DOANH PHẠM QUỐC BÌNH Tổ 10
201 8339468388-001 HỘ KINH DOANH TRIỆU THỊ YÊN Tổ 10
202 4700154348 Nguyễn Thị Loan Thị trấn Chợ Mới
203 4700158663 Nguyễn Thị Đông Thị trấn Chợ Mới
204 4700161930 Nguyễn Thị Lan Thị trấn Chợ Mới
205 4700163864 Phạm Thị Loan Thị trấn Chợ Mới
206 4700195552 Lục Thị Chinh TT Chợ Mới
207 4700199878 Phạm Thị Xuân Thị trấn Chợ Mới
208 4700142790 Nguyễn Thị Chanh Tổ 11
209 4700142783 Ngô Thị Bình Tổ 11
210 4700152887 Phạm Thanh Chương TỔ 11
211 4700152767 Cao Thị Vĩnh TỔ 11
212 4700155937 HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỒ BẮC Tổ 11
213 4700163977 Nguyễn Thị Tuyết Tổ 11
214 8198155132 Hà Văn Toàn Tổ 11
215 8778701931-001 Sĩ Thị Hò Tổ 11
216 8651278017-001 Lê Thị Huyền Tổ 11
217 8356891258-001 HỘ KINH DOANH MA THỊ TUYÊN Tổ 11
218 8618852097-001 HỘ KINH DOANH HÀ ĐỨC NGHĨA Tổ 11
219 8492119724-001 HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ NGỌC LAN Tổ 11
220 4700154348 Nguyễn Thị Loan Thị trấn Chợ Mới
221 4700158663 Nguyễn Thị Đông Thị trấn Chợ Mới
222 4700161930 Nguyễn Thị Lan Thị trấn Chợ Mới
223 4700163864 Phạm Thị Loan Thị trấn Chợ Mới
224 4700195552 Lục Thị Chinh TT Chợ Mới
225 4700199878 Phạm Thị Xuân Thị trấn Chợ Mới
226 4700152365 Dương Mạnh Hưng Nà Chào Như cố
227 4700155359 Ngô Xuân Hùng Bản Quất (Như Cố)
228 4700155278 Trần Văn Huynh Nà Chào (Như Cố)
229 4700155246 Triệu Thị Lưu Nà Luống (Như Cố)
230 4700153721 Ma Văn Long Nà Tào(Như Cố)

231 4700246704 Dương Văn Tiệp Khuôn Bang (Như 
Cố)

232 4700246736 Dương Văn Nam Bản Quất (Như Cố)



TT MST HKD Địa chỉ
233 4700262449 Mai Viết Hoan Nà Chào (Như Cố)

234 4700284428 Dương Thành Ngôn Thôn Nà Roòng 
(Như Cố)

235 8776227314-001 Trịnh Viết Công Nà Chào (Như Cố)

236 8726298983-001 Đặng Thị Hương Thảo Khuổi Chủ ( Như Cố)

237 8364197082-001 HỘ KINH DOANH CHIẾN NHƯ CỐ Trung Tâm (Như Cố)

238 8765832172-001 HỘ KINH DOANH TRIỆU NGUYÊN TIẾN Khuổi Hóp (Như Cố)

239 8167875740-001 HỘ KINH DOANH LỤC VĂN TẤN Thôn Bản Quất ( Như 
Cố)

240 4700119336 Phạm Hữu Thơi Đèo Vai I ( Quảng 
Chu)

241 4700148224 HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN HOÀNG Thôn Làng Điền 
(Quảng Chu)

242 4700153785 Bùi Ðình Phương Thôn Đèo Vai 1 ( 
Quảng Chu)

243 4700156377 Lường Thị Văn Thôn Cửa Khe 
(Quảng Chu)

244 8180934593 Dương Văn Tuấn Thôn Đèo Vai 2 ( 
Quảng Chu)

245 4700246863 HỘ KINH DOANH PHÙNG VĂN THƯ Thôn Đèo Vai I ( 
Quảng Chu)

246 8348394090 Nguyễn Văn Ngọc Thôn Nà Choọng ( 
Quảng Chu)

247 4700258731 Nông Văn Khánh Đèo Vai 2 (Quảng 
Chu)

248 8437909584 HỘ KINH DOANH LƯỜNG ĐÌNH TY Thôn Làng Điền 
(Quảng Chu)

249 4700270859 Nguyễn Văn Huy Đèo Vai 1 (Quảng 
Chu)

250 8540540692-001 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ VÀNG Đèo Vai 2 (Quảng 
Chu)

251 8760449103-001 Lường Đình Thể Đèo Vai 2 (Quảng 
Chu)

252 8180932959-001 Nguyễn Văn Cường Đèo Vai II (Quảng 
Chu)

253 8207936978-001 Bế Văn Dương Đèo Vai 2 (Quảng 
Chu)

254 8777335496-001 HỘ KINH DOANH LƯỜNG XUÂN NGHỊ Đèo Vai 1 (Quảng 
Chu)

255 8120985787-001 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN VINH Bản Nhuần (Quảng 
Chu)
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256 8113029639-001 HỘ KINH DOANH MA THỊ YÊN Làng Chẽ (Quảng 
Chu)

257 8184694134-002 HỘ KINH DOANH NGÔ THIÊN DƯƠNG Nà Choọng ( Quảng 
Chu)

258 8579136259-001 HỘ KINH DOANH TRIỆU THỊ XUÂN Đồng Luông (Quảng 
Chu)

259 8344906291-001 HỘ KINH DOANH DƯƠNG THỊ KIM OANH THÔN ĐỒNG 
LUÔNG (Quảng Chu)

260 8780744298-001 HỘ KINH DOANH LÊ NAM DUY THÔN ĐỒNG 
LUÔNG (Quảng Chu)

261 8180933448-001 HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN DŨNG Đèo Vai 2 (Quảng 
Chu)

262 8801994069-001 HỘ KINH DOANH VÂN PHƯỢNG Thôn Đèo Vai 2 ( 
Quảng Chu)

263 8550295376-001 HỘ KINH DOANH ĐẶNG NHO ĐÔNG Thôn Nà Luống ( 
Quảng Chu)

264 8047271560-001 HỘ KINH DOANH TRẦN THẾ DINH Thôn Làng Chẽ 
(Quảng chu)

265 8851530256-001 HỘ KINH DOANH BI-A GIANG TIGER Đèo Vai 1 (Quảng 
Chu)

266 8508455795-001 HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC NIÊN Đoàn Kết (Quảng 
Chu)

267 8538950902-002 HỘ KINH DOANH TRIỆU THỊ PHƯƠNG THÔN ĐỒNG 
LUÔNG (Quảng Chu)

268 8207936706-001 HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN THỊNH Thôn Đèo Vai 1 ( 
Quảng Chu)


